17. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

 Bước 1: Nộp hồ sơ:
Ban Quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ Quy hoạch khu rừng đặc dụng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ, trình duyệt:

- Kiểm tra hồ sơ:

- Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định;

- Tổ chức họp thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND tỉnh

Bước 3:UBND tỉnh phê duyệt

- Xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Gửi qua đường bưu điện.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Tờ trình của Giám đốc Ban Quản lý khu rừng đặc dụng đề nghị phê duyệt báo cáo quy hoạch;

- Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng và các tài liệu liên quan;

- Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; Bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 



25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 



- Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành thẩm định quy hoạch rừng đặc dụng không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo lý do cho Ban Quản lý khu rừng đặc dụng; 



- Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thành văn bản trả lời không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT biết để hoàn thiện; 



- UBND tỉnh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng và trả kết quả không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.





e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Ban Quản lý các khu rừng đặc dụng



f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ NN&PTNT; các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định)

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 Quyết định phê duyệt

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

